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1. Đặt vấn đề
Theo L.S. Vygotsky, quá trình làm chủ lời nói của 

một đứa trẻ trải qua nhiều giai đoạn: một từ - sự kết 
hợp của hai hoặc ba từ - một cụm từ đơn giản - câu 
phức tạp. Giai đoạn cuối cùng để làm chủ lời nói của 
trẻ là ngôn ngữ mạch lạc (NNML) bao gồm một số 
câu chi tiết: các quan hệ ngữ pháp trong đó phản ánh 
các mối liên hệ. NNML không chỉ là một chuỗi các 
từ và câu, nó là một chuỗi các suy nghĩ được kết nối 
với nhau, được thể hiện bằng các từ chính xác trong 
các câu được xây dựng chính xác. Có thể thấy, NNML 
của trẻ MN thể hiện qua: 1/ Lời nói phải có chủ đề 
và thể hiện tập trung chủ đề đó; 2/ Chủ đề phải được 
triển khai logic; 3/ Lời nói phải có bố cục rõ ràng; 4/ 
Có dùng các phép liên kết một cách hợp lí; 5/ Các câu 
phải đúng ngữ pháp và có ý nghĩa [5].

Hoạt động kể chuyện thông qua mô hình sách ảnh 
hưởng rất lớn đến sự phát triển NNML của trẻ, giúp 
trẻ mở rộng hiểu biết được thế giới xung quanh. Ngoài 
ra với truyện kể, trẻ nhận thức được tính rõ ràng chính 
xác của từ, sự hoàn hảo của câu với cấu trúc ngữ pháp 
phong phú, phân biệt được ngữ điệu lời nói trong các 
nhân vật khác nhau và giúp trẻ nhận biết được sự khác 
nhau giữa ngôn ngữ đời thường với một số từ mang 
tính nghệ thuật. Khi tiếp xúc với tác phẩm truyện, trẻ 
sẽ dễ dàng tưởng tượng, tái tạo các hình ảnh đã sẵn 
có, từ đó giúp trẻ sẽ kể lại câu chuyện trẻ thích và 
trẻ nghe được một cách logic và trình tự hơn thông 
qua đó trẻ sẽ phát triển NNML. Nhờ có những câu 
chuyện, hình ảnh trực quan và giọng kể biểu cảm của 
giáo viên (GV), trẻ dần dần tích tụ cho mình vốn kiến 
thức, mong muốn bản thân được sống trong một thế 

giới kì ảo, ngoài ra trẻ còn biết thể hiện hành vi đúng 
cách, cư xử chuẩn mực với mọi người. Từ đó trẻ cũng 
được phát triển khả năng nghe, nói và phát triển vốn 
từ cả về số lượng và chất lượng. Hơn hết thông qua 
hoạt động kể chuyện sự phát triển ngôn ngữ của trẻ, 
đặc biết là sự phát NNML được cải thiện và liền mạch.
2. Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho 
trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện theo 
tranh với mô hình sách
2.1. Tổ chức hoạt động kể chuyện thông qua mô 
hình sách theo hướng STEAM

Giai đoạn 1: Gắn kết
Trò chuyện thăm dò để khám phá xem trẻ đã biết 

hay chưa biết gì. Cô tạo tình huống có vấn đề cho trẻ 
để gây sự tò mò, hứng thú cho trẻ. Trẻ được đặt câu 
hỏi và chia sẻ những điều đã biết. Thúc đẩy sự quan 
tâm của trẻ cho một nội dung mới tạo bối cảnh thử 
thách cho trẻ giải quyết. Ví dụ: Khám phá thí nghiệm 
núi lửa phun trào thông qua mô hình sách. GV sử dụng 
2 câu hỏi như sau: Đây là hiện tượng gì? Hiện tượng 
này các con thường thấy ở đâu?

Giai đoạn 2: Explore (Khám phá)
Cho trẻ khám phá bên trong mô hình sách, khám 

phá những thí nghiệm có bên trong mô hình sách. 
Trong quá trình cho trẻ khám phá, GV có thể sử dụng 
các câu hỏi sau: Hiện tượng này xảy ra khi có gì tác 
động? Bên trong hiện tượng có gì? Tại sao lại có hiện 
tượng này? Đây là những vật liệu gì? Nếu cho giấm 
vào thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu không có giấm có xảy 
ra được hiện tượng không? 

Giai đoạn 3: Explain (Giải thích)
Giai đoạn này, GV giúp trẻ tổng hợp kến thức mà 
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trẻ vừa chia sẻ những điều trẻ đã khám phá được. Có 
thể sử dụng thêm các nguồn internet, sách báo, làm rõ 
thông tin, nâng cao hiểu biết. Ví dụ, GV có thể giải 
thích: khi cô đổ dấm vào mô hình đã có các nguyên 
vật liệu như: bột paking soda, nước rửa bát, màu thực 
phẩm, lúc này bột paking soda và dấm có axit sẽ phản 
ứng với nhau và sủi lên và tạo thành núi lửa phun trào 
đấy.

Giai đoạn 4: Elaborate (Áp dụng)
- Trẻ được áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- GV tạo cơ hội cho trẻ thuyết trình hoặc tạo ra 

những cuộc điều tra dựa trên kiến thức mới được học.
Giai đoạn 5: Evaluate (Thúc đẩy) 
- Bao gồm đánh giá chính thức và không chính 

thức theo kĩ năng 4c.
Từ mô hình 5E, chúng tôi đề xuất mô hình sách 

cho ví dụ trên như sau:
Bên trong là mô hình thí nghiệm hiện tượng núi 

lửa phun trào:

Phần dưới của sách sẽ là lò xo để sách có thể giữ 
được thăng bằng và tạo hiện tượng 3D, khi lật sách mô 
hình sẽ hiện ra bên ngoài. 

     
Ở trang sách thứ nhất sẽ được khoét 1 lỗ hổng để 

có thể lắp được mô hình phía trang sách thứ 2.
Về nguyên lí hoạt động: Khi đổ nguyên vật liệu 

đến một mức giới hạn cho phép thì cần gạt bên trong 
mô hình sẽ đẩy xuống đồng thời sẽ đè lên công tắc 
bóng đèn. Khi đó công tắc bóng đèn sẽ làm cho đèn 
sáng lên, đồng nghĩa với việc núi lửa đã phun trào. 
Những nguyên vật liệu phía bên trong muốn đèn tắt, 
núi lửa ngưng họat động, trẻ phải lấy đôi đũa phía bên 
phải sách để thực hiện thao tác gắp lấy nguyên vật liệu 
ra. Thao tác này cũng giúp trẻ tăng vận động tinh, rèn 
luyện thị giác và khả năng tập trung của trẻ.

Điều kiện thực hiện:
- GV cần tạo cho trẻ cảm giác tò mò thích thú bằng 

hệ thống câu hỏi đàm thoại phù hợp. Lấy trẻ làm trung 
tâm, để trẻ tự do trải nghiệm (TN), giúp trẻ bộc lộ cảm 
xúc của bản thân trẻ.

- GV phải có kiến thức về STEAM và thiết kế 

được các mô hình sách để kể chuyện nhằm phát triển 
NNML cho trẻ.
2.2. Tổ chức hoạt động kể chuyện thông qua tranh 
với mô hình sách theo hướng trải nghiệm

+ Chuẩn bị: môi trường vật chất: mô hình sách, 
các đồ dùng, đồ chơi an toàn, sạch sẽ; môi trường tinh 
thần: phân công công việc cho từng bạn trong nhóm 
theo tinh thần tự nguyện, có sự hợp tác với bạn khi 
tham gia vào hoạt động.

+ Xây dựng quy trình TN: TN thực tế -> Chia sẻ 
kinh nghiệm -> Rút ra kinh nghiệm cho bản thân -> 
Vận dụng kinh nghiệm vào cuộc sống.

* Bước 1: Trẻ TN thực tế
- GV giới chủ đề: Đây là bước quan trọng trong 

hoạt động TN, là đầu mối để kích thích trẻ khám phá 
các nội dung bên trong và cơ sở để trẻ rút ra các bài 
học nhận thức. NNML của trẻ được phát triển qua 
việc lựa chọn chủ đề của câu chuyện, qua trực tiếp 
khám phá, qua tương tác với bạn bè. Giới thiệu bài 

học bằng cách cho trẻ khám phá 
mô hình sách theo tranh,... gây tò 
mò, hứng thú và định hướng vào 
câu chuyện.

- Trẻ thực hành TN: GV giao 
nhiệm vụ cho các nhóm trẻ hoặc 

tự trẻ khám phá mô hình sách theo tranh, trong mô 
hình đó có những hoạt động, hình ảnh gì. Sau khi trẻ 
TN GV cho trẻ phản hồi lại để trẻ nêu kết quả TN, đây 
là cơ sở nhằm phát triển ngôn ngữ (nói rõ ràng, đúng 
ngữ pháp và biểu đạt lời nói một cách logic,có trình tự 
và nội dung). 

Trong quá trình tổ chức hoạt động kể chuyện, GV 
luôn tạo các tình huống có vấn đề để kích thích tư duy 
của trẻ. Khi hiểu bản chất của hiện tượng, cũng như 
đặc điểm, tên gọi, công dụng của những đối tượng, 
hiện tượng và các mối quan hệ, đồng nghĩa với việc 
vốn từ của trẻ tăng lên, khả năng sử dụng câu và các 
phép liên kết câu phát triển. 

Như vậy, bước TN thực tế sẽ giúp trẻ trao đổi, chia 
sẻ thông tin và vận dụng kinh nghiệm đã có vào các 
hoạt động thao tác với mô hình sách theo tranh, từ đó 
hình thành kinh nghiệm mới. Đây chính là cơ sở để trẻ 
nói/kể, chia sẻ kinh nghiệm mới với mọi người xung 
quanh. 

* Bước 2: Trẻ chia sẻ kinh nghiệm
Đây là giai đoạn có nhiều cơ hội để GV khai thác 

nhằm phát triển NNML cho trẻ. Với kinh nghiệm sau 
quá trình TN trực tiếp, GV khuyến khích trẻ phản hồi 
kinh nghiệm ở tất cả các thời điểm phù hợp trong ngày 
như: ngay sau khi chơi; hoạt động chiều; giờ trả trẻ; 
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buổi sáng ngày hôm sau; kể cả lúc khi trẻ vừa ngủ dậy, 
cô chải tóc cho các trẻ gái… GV nên tận dụng các thời 
điểm phù hợp để trẻ có cơ hội  được nói về những TN 
đã trải qua cũng như chia sẻ, trao đổi về suy nghĩ, cảm 
xúc của bản thân về hoạt động đã thực hiện. 

Giai đoạn nay, là GV xây dựng các câu hỏi, đàm 
thoại với trẻ những gì trẻ mà trẻ khám phá được trong 
mô hình sách theo tranh. GV nên sử dụng câu hỏi phù 
hợp nhằm khai thác đúng trọng tâm với câu chuyện... 
Các câu hỏi về kĩ năng thao tác, giao tiếp mà trẻ được 
tham gia. Khuyến khích trẻ chia sẻ kinh nghiệm với 
người thân trong gia đình.

Quá trình đàm thoại diễn ra theo trình tự nhất định. 
GV có thể đặt ra các loại câu hỏi sau: Con có thể nói/
kể cho cô biết khi thao tác với mô hình sách theo tranh 
con cảm thấy thế nào? Con hãy kể về những điều con 
thích thú nhất? Câu chuyện nói về nhân vật nào?

Như vậy, bước trẻ chia sẻ kinh nghiệm chủ yếu 
phát triển kỹ năng diễn giải mạch lạc, biểu đạt lời nói 
logic, phát triển các kĩ năng thao tác và phát triển nhận 
thức cho trẻ. 

* Bước 3: Trẻ rút ra kinh nghiệm cho bản thân
Ở giai đoạn này, GV khích lệ trẻ tự nói ra kinh 

nghiệm thu được qua hoạt động kể chuyển thông qua 
tranh với mô hình sách. Chính việc được tự do nói ra 
những kinh nghiệm giúp trẻ khắc sâu các hình ảnh 
trong mô hình sách hay việc trẻ tự hệ thống lại kinh 
nghiệm bản thân sẽ giúp phát triển các kỹ năng nói 
như: sử dụng câu theo một chủ đề nhất định; nói rõ 
ràng theo đúng trình tự diễn tiến của hoạt động; triển 
khai câu chuyện với bố cục rõ ràng (mở đầu - triển 
khai - kết thúc). 

Ví dụ: HĐ kể chuyển cho trẻ TN với mô hình 
sách theo tranh, GV dùng hệ thống câu hỏi, trò chơi, 
tranh ảnh, bài tập để kích thích trẻ nói ra những kinh 
nghiệm mới. Có thể đề nghị trẻ nói về việc vận dụng 
kinh nghiệm.

* Giai đoạn 4: Trẻ vận dụng kinh nghiệm vào cuộc 
sống

Để tạo điều kiện cho trẻ vận dụng kinh nghiệm vào 
cuộc sống GV dựa vào việc lĩnh hội kinh nghiệm ở trẻ 
thiết kế nhiều trò chơi học tập cho trẻ TN ở hoạt động 
kể chuyện với mô hình sách theo tranh. Có nhiều thời 
điểm khác nhau trong chế độ sinh hoạt hằng ngày với 
hệ thống câu hỏi, bài tập, tình huống, trò chơi để trẻ 
vận dụng kinh nghiệm vào cuộc sống, đặc biệt là cách 
trẻ nói về cách thức, kết quả vận dụng kinh nghiệm. 
Các câu hỏi thường hướng đến trẻ nói/kể về kinh 
nghiệm cá nhân trong hoạt động thực tiễn, khuyến 
khích trẻ kể lại những hoạt động TN, những sự vật và 
hiện tượng trẻ có cảm xúc mạnh mẽ. 

GV nên phối hợp với phụ huynh/cha mẹ trẻ để tạo 
nhiều cơ hội trẻ được trao đổi, vận dụng kinh nghiệm 
vào thực tiễn. Ở mức độ cao hơn GV có thể đề nghị 
trẻ sáng tác và kể lại chuyện theo kinh nghiệm: Những 
câu chuyện kể về đối tượng trẻ khám phá; một sự việc 
trẻ có cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ. Khuyến khích 
trẻ sáng tác chuyện về đồ dùng, đồ chơi; về sự vật, 
hiện tượng mà trẻ có ấn tượng… GV khuyến khích trẻ 
kể các câu chuyện sáng tạo cho người thân trong gia 
đình để rèn luyện sự sáng tạo và ngôn ngữ nghệ thuật 
cho trẻ. 

Điều kiện thực hiện:
- GV có kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực 

hiện các hoạt động giáo dục kể chuyện theo hướng 
TN.

- Có thời gian cũng như điều kiện về môi trường 
vật chất và tinh thần để thực hiện TN.
3. Kết luận

Vấn đề phát triển NNML cho trẻ 4-5 tuổi thông 
qua kể chuyện, hoạt động TN khám phá, trò chuyện tự 
do, trò chơi, hoạt động với mô hình, đồ chơi hay các 
hình thức vận động… nhằm phát triển tư duy, văn hóa 
giáo tiếp đã được các trường mầm non trên cả nước áp 
dụng có hiệu quả. Tuy nhiên, việc phát triển NNML 
cho trẻ cần nhiều thời gian, sự kiên trì trong việc đổi 
mới các hình thức và phương pháp dạy học của GV. 
Vì vậy, bài báo đã cung cấp thêm 2 biện pháp cơ bản 
để giúp GV phát triển NNML cho trẻ 4-5 tuổi thông 
qua hoạt động kể chuyện theo tranh với mô hình sách. 
Việc áp dụng các biện pháp trên cần linh hoạt, sáng 
tạo, không nên áp đặt và vận dụng thô cứng mà cần 
tùy thuộc vào đặc điểm tâm sinh lí của trẻ, hứng thú, 
nhận thức, kinh nghiệm của trẻ cũng như các điều kiện 
về môi trường khác của địa phương.
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